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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG  

 
Số: 01/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  
của UBND tỉnh năm 2014 

––––––––––– 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
  

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 
03/12/2004;  

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 347/TTr-VP ngày 
17/12/2013,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

Bùi Văn Hải 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

      
CHƯƠNG TRÌNH 

Xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014 
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh) 

–––––––––––––––––– 
 

STT 
Hình 

thức văn 
bản 

Trích yếu văn bản 
Thời 

gian ban 
hành 

Cơ quan chủ 
trì soạn thảo 

Ghi chú 

01 
Quyết 
định 

Ban hành Quy chế quản lý nhà 
nước về thông tin đối ngoại trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang 

3/2014 
Sở Thông tin 

và Truyền 
thông 

 

02 
Quyết 
định 

Quy định danh mục thời hạn 
giải quyết các thủ tục hành 
chính áp dụng thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên 
thông tại UBND cấp huyện, 
cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang  

4/2014 

Sở Nội vụ 
 

Quyết định này 
thay thế Quyết 

định số 
109/2013/QĐ-
UBND ngày 

09/4/2013 của 
UBND tỉnh  

03 
Quyết 
định 

Quy định về quản lý cán bộ, 
công chức xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

04 
Quyết 
định 

Quy định số lượng, quy trình xét 
chọn, cơ quan quản lý nhân viên y 
tế thôn, bản, tổ dân phố và chi trả 
chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế 
thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang  

Quyết định này 
thay thế Quyết 

định số 
325/2012/QĐ-
UBND ngày 

02/10/2012 của 
UBND tỉnh  

05 
Quyết 
định 

Ban hành Quy định trình tự, 
thủ tục xét, cho phép sử 
dụng và quản lý thẻ đi lại 
của doanh nhân APEC trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Ngoại vụ 

 

06 
Quyết 
định 

Quy định quy trình giải quyết 
các việc đăng ký hộ tịch có yếu 
tố nước ngoài và tra cứu, cung 
cấp thông tin lý lịch tư pháp trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang  

Sở Tư pháp 

Quyết định này 
thay thế Quyết định 
số 106/2011/QĐ-

UBND ngày 
31/3/2011 của 
UBND tỉnh  
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07 
Quyết 
định 

Quy định nội dung chi, mức chi cho 
các tổ chức, cá nhân được huy động 
người, phương tiện để ngăn chặn 
tình trạng phá rừng trái phép; phòng 
cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang  

5/2014 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Quyết định này 
thay thế Quyết 

định số 
398/2011/QĐ-
UBND ngày 

27/10/2011 của 
UBND tỉnh  

08 
Quyết 
định 

Quy định hệ số k thành phần 
để áp dụng chi trả tiền dịch 
vụ môi trường rừng trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang 

 

09 
Quyết 
định 

Ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh Bắc Giang 

Sở Công 
Thương 

 

10 
Quyết 
định 

Ban hành Quy chế về công tác 
lễ tân trong việc tổ chức các 
hoạt động đối ngoại trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Ngoại vụ 

 

11 
Quyết 
định 

Quy định quản lý nhà nước về 
giá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

7/2014 

Sở Tài chính 
 

12 
Quyết 
định 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt 
động và viện trợ của các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang 

Sở Ngoại vụ 

 

13 
Quyết 
định 

Ban hành Tiêu chí phân bổ vốn 
cho các xã, thôn, bản thuộc 
Chương trình 135 theo mức độ 
khó khăn (hệ số k) năm 2015 và 
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang 

Ban Dân tộc 

 

14 
Quyết 
định 

Ban hành Quy định về hỗ trợ 
ứng dụng, nhân rộng và 
chuyển giao tiến bộ khoa 
học và công nghệ trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang 8/2014 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

 

 

15 
Quyết 
định 

Ban hành Quy chế quản lý, 
vận hành hoạt động của 
Cổng thông tin điện tử tỉnh 
Bắc Giang 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

 

16 
Quyết 
định 

Ban hành Quy định rà soát, hệ 
thống hóa văn bản QPPL trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang  

10/2014 Sở Tư pháp 
 

 


